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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 03 tháng 02 năm 2017
(từ ngày 11/02/2017  đến ngày 17/02/2017)

I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI
1. Tình hình gió mạnh, sóng lớn trên biển:

Từ ngày 11 - 13/02, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
2. Tình hình mưa

Trong tuần (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02), khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa nhỏ hoặc không mưa, khu vực Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to (tập trung chủ yếu vào ngày 11/02), cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ: Tổng lượng mưa dưới 15mm.
- Khu vực Trung Bộ: Tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Huế (Thừa Thiên Huế)
	99 mm
	
	Trà My (Quảng Nam)
	93 mm

	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	87 mm
	
	Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)
	65 mm


- Khu vực Nam Bộ: Tổng lượng mưa dưới 15mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:
Mực nước các sông hiện đang dao động ở mức thấp. 
Mực nước tại một số trạm chính vùng Đồng Bằng sông cửu Long như sau:

	Tên trạm
	Sông
	Mức BĐI

(m)
	Mức BĐII (m)
	Mức BĐIII

(m)
	H (m)
7h00 - 17/02 
	Ghi chú

	Tân Châu
	Tiền
	3.5
	4.0
	4.5
	0.43
	

	Châu Đốc
	Hậu
	3.0
	3.5
	4.0
	0.43
	

	Mỹ Thuận
	Tiền
	1.6
	1.7
	1.8
	0.84
	

	Cần Thơ
	Hậu
	1.7
	1.8
	1.9
	0.78
	

	Phú An 
	Sải gòn
	1.3
	1.4
	1.5
	0.99
	


III. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển, sạt lở bờ sông, bờ biển tại các tỉnh Nam Bộ, thông tin đến các thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động ứng phó.

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tỉnh Lào Cai: theo báo cáo nhanh số 08/BC-VPTT ngày 15/02/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thiệt hại tính đến ngày 15/02 do không khí lạnh tăng cường như sau: 66 con trâu bò bị chết (Huyện Sa Pa: 53 con, Huyện Bát Xát: 13 con).

2. Tỉnh Bình Thuận: theo báo cáo nhanh số 14/BC-VPTT của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, vào lúc 23h00’ ngày 11/02/2017, đã xảy ra sạt lở bờ biển tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết gây thiệt hại: 05 căn nhà đổ sập và hư hỏng; 34 hộ dận di dời khẩn cấp, hơn 1000m bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu 200 triệu đồng.

3. Tỉnh Bạc Liêu: theo báo cáo nhanh số 39/BC-SNN ngày 13/02/2017, số 40/BC-SNN ngày 14/02/2017, số 43/BC-SNN-TL ngày 15/02/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh, từ ngày 11/02 đến 16/02/2017 do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với các đợt sóng lớn, liên tục đánh trực tiếp và bờ gây sạt lở tại một số khu vực, cụ thể: 
- Kè Gành Hào: xảy ra 05 đợt, tổng quy mô sạt lở, tính đến ngày 16/02/2017 như sau:

+ Phần mái kè: Tổng diện tích sạt lở: 680 m2. Chiều dài sạt lở: 68m. Chiều rộng sạt lở (trung bình): 10,0m. Chiều sâu sạt lở (trung bình): 2,5m.

+ Phần hành lang sau lưng tường kè: Bị sụp với phạm vi dài 47,3m, rộng 6.0m, sâu từ 0,5-1,5m.

+ Dầm mũ hắt sóng: Bị gẫy hoàn toàn với chiều dài 16 mét; Bị nứt và có khả năng gẫy hoàn toàn với chiều dài 11 mét.

- Kè Nhà Mát: xuất hiện vết nứt bê tông, hở cốt thép và hố trồi sụt dài 27m, rộng 6m tại các đoạn kè tiếp giáp với Đồn biên phòng Nhà Mát và đoạn kè phía khu vui chơi của Công ty Ô Tô Bảo Toàn.

- Cầu Chiên Túp 01: Mái taluy mố cầu sạt lở với chiều dài 18m, rộng 6m. 

4. Tình Bến Tre: 

Theo báo cao nhanh số 10/BC-PCTT ngày 15/02/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, từ ngày 12 - 13/02/2017 do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc gây sóng lớn, nước biển dâng cao kết hợp với triều cường làm thiệt hại một số công trình, hoa màu và nhà ở của người dân tại khu vực đất bãi bồi ven biển ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, cụ thể: 0,2 ha hoa màu bị thiệt hại, 01 nhà xây/60m2 hư hỏng hoàn toàn, 200m đường bị sạt lở, 05 trụ điện trung thế bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

5. Tỉnh Cà Mau: Theo báo cáo nhanh số 06/BC-VP ngày 13/02/2017 và 07/BC-PCTT ngày 15/02/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, từ ngày 11-13/02/2017, trên địa bàn huyện Năm Căn (ấp Hố Gùi và Bỏ Hủ thuộc xã Tam Giang Đông) và huyện Ngọc Hiển, triều cường và sóng biển đã làm sạt lở bờ biển và kênh đất với chiều dài 211m, 43m bờ bao làm ảnh hưởng 373,5 ha tôm nuôi trồng thủy sản. Hiện nay khu vực này vẫn còn có khả năng bị sạt lở tiếp do ảnh hưởng của triều cường và sóng biển.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và các lực lượng trên địa bàn tỉnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục theo dõi diễn biến các vị trí bị sạt lở và tìm giải pháp khắc phục để ổn định lâu dài.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết nguy hiểm để kịp thời thông báo cho người dân chủ động phòng tránh.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Nam Bộ duy trì công tác trực ban, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển và xâm nhập mặn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y;

- Các đơn vị liên quan trong BCĐ;

- Lưu VT.
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